
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 2, ngõ 8, đường Thôn Nhuệ, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

16/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO TRÂN

0110815301

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hoá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh; vali, cặp, túi, ví, hàng 
da và giả da khác.

4649

3. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

4. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, hàng gia dụng khác.

4759

9. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

10. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ đấu giá)

4774

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

5229

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO TRÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TM & DV BAO TRAN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TMDV BAOTRAN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0362346413
Email: qiaozhuang96@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

14. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm hoạt động tư vấn pháp luật, tài chính, kế 
toán)

7020

15. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ phiên dịch, biên dịch tài liệu và các dịch vụ 
thuật khác (không bao gồm dịch vụ dịch tài liệu pháp luật).

7490

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

19. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: - Hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế lao 
động. Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm (chỉ được hoạt động khi có giấy phép của 
cơ quan có thẩm quyền);
-Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng 
nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, 
phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng 
và nguyện vọng;

7810

20. Đại lý du lịch 7911

21. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

22. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990(Chính)

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển 
lãm thương mại (trừ các chương trình nhà nước cấm).

8230

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Ủy thác mua bán hàng hóa; Xuất nhập khẩu các hàng 
hóa công ty kinh doanh

8299

25. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục; 
- Tư vấn du học ;
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001196007350

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nhà số 2, ngõ 8, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 2, ngõ 8, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

ĐÀO THI KIỀU TRANG Nữ
27/10/1996 Kinh Việt Nam

04/07/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001196007350
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nhà số 2, ngõ 8, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 2, ngõ 8, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THI KIỀU TRANG Nữ

27/10/1996 Kinh Việt Nam

04/07/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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